
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 220781 Trần Tuấn Anh 22/11/2004 Kiên Giang DH22DUO04

2 225810 Võ Ngọc Minh Anh 23/04/2004 Vĩnh Long DH22YKH08

3 220515 Kiêm Cường 22/12/2003 Sóc Trăng DH22NNA04

4 221231 Lê Tấn Đạt 30/12/2004 Trà Vinh DH22CNH01

5 2110404 Nguyễn Du 02/09/2003 Cà Mau DH21CKD01

6 222864 Nguyễn Thị Kim Dung 24/10/2004 Cà Mau DH22DUO04

7 225880 Lê Trúc Giang 18/04/2004 Bạc Liêu DH22YKH08

8 223897 Trần Trương Ngọc Hân 14/02/2003 Trà Vinh DH22CNH01

9 223197 Lê Huy Hoàng 30/01/2004 Đồng Nai DH22YKH08

10 224079 Nguyễn Hoàng Huy 16/08/2004 Đồng Tháp DH22NNA04

11 223590 Nguyễn Trà Kha 09/09/2004 Cà Mau DH22YKH08

12 225411 Nguyễn Minh Khải 02/11/2004 Đồng Tháp DH22NNA04

13 224001 Huỳnh Duy Khánh 06/07/2004 Đồng Tháp DH22CNH01

14 226475 La Minh Khoa 25/03/2004 Kiên Giang DH22YKH08

15 220709 Huỳnh Trung Kiên 20/03/2004 Đồng Tháp DH22DUO03

16 222906 Lê Tuấn Kiệt 12/07/2003 Cà Mau DH22CNH01

17 219438 Nguyễn Phi Liếp 28/06/2001 Bạc Liêu DH21CKD01

18 212537 Nguyễn Phú Lộc 26/10/2003 Cà Mau DH21CKD01

19 223648 Trương Đắt Lộc 31/10/2004 Sóc Trăng DH22YKH08

20 226708 Nguyễn Duy Lượng 31/03/2003 Cần Thơ DH22YKH08

21 225695 Thạch Công Lý 18/09/2004 Cà Mau DH22YKH08

22 214405 Nguyễn Khải Minh 23/03/2003 Cà Mau DH21CKD01

23 225758 Hồ Nguyễn Thị Bích Ngà 03/08/2004 Đồng Tháp DH22DUO04
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24 223999 Bùi Thị Bảo Ngân 28/12/2003 Cần Thơ DH22DUO04

25 224675 Đặng Thị Yến Nhi 19/03/2004 Cần Thơ DH22CNH01

26 225495 Nguyễn Trương Nhất Phàm 16/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH08

27 221978 Mã Huỳnh Khánh Phát 28/07/2004 Cà Mau DH22DUO04

28 214289 Phạm Đại Phú 16/01/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

29 214318 Huỳnh Văn Phúc 28/01/2003 Kiên Giang DH21CKD01

30 213608 Phạm Phi Phường 04/10/2003 Cà Mau DH21CKD01

31 221905 Nguyễn Hồng Quyên 18/02/2004 Kiên Giang DH22DUO04

32 213948 Huỳnh Nhựt Tân 10/04/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

33 221784 Nguyễn Thanh Nhật Thảo 05/10/2004 Cần Thơ DH22DUO04

34 226502 Nguyễn Trường Thịnh 14/12/2004 Cà Mau DH22NNA04

35 225445 Huỳnh Bé Thơ 21/04/2004 Cà Mau DH22CNH01

36 214485 Lê An Thuận 13/11/2003 Vĩnh Long DH21CKD01

37 224956 Nguyễn Nhật Trường 10/05/2004 An Giang DH22CNH01

38 219352 Hồ Quý Vinh 15/12/2003 Kiên Giang DH21CKD01

39 224293 Nguyễn Trường Vũ 06/05/2004 Bến Tre DH22YKH08

40 223994 Dương Thị Thảo Vy 21/10/2000 Cần Thơ DH22DUO04

41 225809 Nguyễn Ngọc Tường Vy 13/11/2004 Đồng Tháp DH22CNH01

42 214420 Huỳnh Triều Vỹ 22/04/2003 An Giang DH21CKD01
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